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CHỈ SỐ GIÁ THAN TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
 

Chỉ số giá than Giao ngay  +/- Hợp đồng tương 
lai kỳ hạn 90 ngày +/- 

FOB Newcastle 6.300 GAR 103,45 -0,65 101,30 -1,30 
CIF ARA 6.000 NAR 84,20 -1,05 84,60 -1,25 
FOB Richards Bay 5.500 NAR 84,90 +0,10 N/A N/A 
FOB Kalimantan 5.900 GAR N/A N/A 76,25 +0,00 
FOB Kalimantan 5.000 GAR N/A N/A 61,75 +0,00 

 
 
Giá tham chiếu than nhiệt Trung 
Quốc USD/tấn +/- NDT/tấn +/- 

PCC6 (CFR South China 3.800 NAR) 51,50 +0,10 326,21 +1,66 
PCC7 (CFR South China 4.700 NAR) 69,75 +0,10 441,81 +2,02 
PCC8 (CFR South China 5.500 NAR) 81,50 0,00 516,23 +1,62 

 

GIÁ GIAO NGAY CÁC CHỈ SỐ THAN KHU VỰC NĂM 2018 

 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 02/05/2018) 
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ĐIỂM TIN 
 

Giá than của Bumi Indonesia trong quý I tăng cao 
Công ty than Bumi Resources mới đây cho biết, giá than trung bình trong quý I tăng cao hơn so với 
các năm trước và sẽ tăng cường sản xuất than có nhiệt trị cao để tận dụng giá tốt như hiện nay. 
Bumi Resources là cổ đông lớn nhất tại 2 công ty sản xuất than lớn tại Indonesia, Kaltim Prima 
Coal (51%) và Arutmin (90%), 2 công ty này sản xuất than nhiệt trị 4.200 – 7.100 kcal/kg GAR. 
Trong đó Arutmin lên kế hoạch sản xuất 6 - 7 triệu tấn than nhiệt trị cao 6.300 kcal/kg GAR để xuất 
khẩu trong năm tài chính 2018, tăng khoảng 1 triệu tấn so với năm 2017. 

Bumi cho biết tổng khối lượng than thương phẩm trong quý I đạt 21,3 triệu tấn, tăng từ con số 21 
triệu tấn của quý I năm trước. Sản xuất trong quý I/2018 đạt 20,5 triệu tấn, tăng từ con số 20,2 triệu 
tấn trong năm ngoái dù có nhiều đợt mưa lớn. Sản lượng trong quý của Bumi gần gấp đôi Adaro 
Energy và gấp gần 4 lần công ty PT Bukit Asam. Adaro Energy sản xuất 10,95 triệu tấn than trong 
quý I trong khi Bukit Asam báo cáo chỉ đạt 5,28 triệu tấn trong cùng quý. Giá than của Bumi trong 
quý I/2018 trung bình đạt 59,10 USD/tấn, FOB tăng khoảng 9,6% từ con số 53,90 USD/tấn trong 
cùng kì năm 2017. Nhu cầu cao từ Trung Quốc, kết hợp với mưa lớn tại Indonesia tiếp tục khiến giá 
than tăng trong năm 2018. 

Khách hàng Trung Quốc thận trọng khi quay trở lại thị trường than nhiệt Châu Á 
Giá than của công ty sản xuất than Shenhua giảm cùng với nguồn than Newcastle xuất khẩu khan 
hiếm đã khiến khách hàng trở nên thận trọng khi quay trở lại thị trường sau ngày nghỉ Quốc tế Lao 
động. Shenhua giảm giá chào cho than nội địa 5.500 kcal/kg NAR giao trong tháng 5 xuống còn 
594 NDT/tấn FOB cảng phía Bắc Trung Quốc, thấp hơn so với 610 NDT/tấn trong tháng 4. Loại 
than này được bán lẻ ở Qinghuangdao với giá 590-600 NDT/tấn FOB, giá chào cho than 5.000 
kcal/kg NAR ở mức 500 NDT/tấn. 
Giá giảm là phản ứng của thị trường sau khi chính phủ Trung Quốc ban hành những chính sách mới 
lên than nhiệt. Giá chào cho than 5.500 kcal/kg NAR giao tháng 6 ở mức 75 USD/tấn, trong khi 
một số khách hàng muốn mua với giá 71 USD/tấn. Mức giá than loại này điều kiện FOB tăng lên đã  
khiến người mua Ấn Độ hết cơ hội để mua than độ tro cao với giá rẻ. Kiểm soát nhập khẩu than ở 
một số cảng ở Trung Quốc đang dần được nới lỏng. 

Công ty sản xuất than New Hope nối lại cơ hội được phép mở rộng mỏ New Acland 
Kế hoạch mở rộng mỏ than nhiệt New Acland tại bang Queensland của công ty sản xuất than New 
Hope Australia đã có cơ hội thứ 2 được phê duyệt vào ngày 2/5 vừa qua. Tòa án tối cao Queensland 
cho phán quyết quyết định đã đưa ra trước đây sẽ được xem xét lại và đề xuất mở rộng mỏ sẽ được 
đưa sang Tòa án Đất đai để cân nhắc sau. Kế hoạch mở rộng mỏ của New Hope đã bị chối bởi Tòa 
án Đất đai của bang vào tháng 5 năm ngoái sau phiên điều trần dài nhất trong lịch sử 120 năm của 
bang này. Tòa án phản đối việc cho thuê khai thác mỏ do còn thiếu nhiều điều kiện, bao gồm những 
ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm khi sử dụng công nghệ của công ty vào lúc bấy giờ. 
Kế hoạch mở rộng được biết đến với tên New Acland Mine Stage Three Projects, được dự tính sẽ 
tăng tưởng sản lượng than của Acland từ 4 triệu tấn/năm lên 7,5 triệu tấn 1 năm trong vòng 12 năm, 
dự kiến bắt đầu xây dựng vào năm 2019 và 3 năm để hoàn thành. Phía công ty vẫn quyết tâm theo 
đuổi dự án này và khi dự án này được thực hiện có thể tạo ra đến 700 việc làm  Phía phản đối dự án 
này bao gồm người dân địa phương và nông dân tại khu vực Oakey Coal Action Alliance, cho biết 
họ sẽ tiếp tục phản đối. Người đại diện của nhóm này cho biết họ vẫn đang xem xét ảnh hưởng lâu 
dài và sẽ đưa ra ý kiến về việc mở rộng đó. Đây sẽ là cuộc đấu tranh tốn nhiều thời gian và những 
người phản đối quyết tâm bảo vệ đến cùng vùng đất và nguồn nước của mình. 

 
(Nguồn:www.platts.com) 
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CƯỚC VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN QUỐC TẾ 
Đơn vị: USD/tấn 

Cỡ tàu Điểm xuất phát Điểm đến Cước phí Thay đổi 
Capesize Úc Trung Quốc 8.90 +0,40 

(150.000 tấn) Queensland Nhật Bản 10.40 +0,45 
 New South Wales Hàn Quốc 10.95 +0,45 

Panamax Richards Bay Tây Ấn Độ 13,00     +0,00 
(70.000 tấn) Kalimantan Tây Ấn Độ 9,20 +0,20 

 Richards Bay Đông Ấn Độ 13,20 +0,00 
 Kalimantan Đông Ấn Độ 7,75 +0,15 
 Úc Trung Quốc 12,15 +0,05 
 Úc Ấn Độ 13,75 +0,00 

(Nguồn: Platts Coal Trader International – Số liệu ngày 02/05/2018) 


